
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG

TIỀNG VIỆT TIẾNG ANH TOÁN

1 601038 NGUYỄN GIA BẢO 04/09/2013 601 - THCS Chu Văn An5.25 6.75

2 601048 NGÔ BẢO CHÂU 08/08/2013 601 - THCS Chu Văn An5.00 6.60 3.75

3 601050 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 02/01/2013 601 - THCS Chu Văn An5.75 4.75

4 601052 LÊ NGỌC QUỲNH CHI 03/06/2013 601 - THCS Chu Văn An5.75 3.5

5 601054 NGUYỄN HOÀNG YÊN CHI 20/03/2013 601 - THCS Chu Văn An5.75 4

6 601062 LÃ TẤN DŨNG 21/02/2013 601 - THCS Chu Văn An 3

7 601067 TRƯƠNG THÙY DƯƠNG 23/04/2013 601 - THCS Chu Văn An 4.80 1.25

8 601100 VŨ HOÀNG NGỌC HÂN 25/01/2013 601 - THCS Chu Văn An4.25 6.75

9 601113 BÙI MAI HƯƠNG 14/09/2013 601 - THCS Chu Văn An6.00 4.60 2.25

10 601118 PHAN TUẤN KIỆT 18/08/2013 601 - THCS Chu Văn An4.25 4.60 6.5

11 601124 LÊ HOÀNG DUY KHANG 30/10/2013 601 - THCS Chu Văn An 5.25

12 601142 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN KHÔI 23/03/2013 601 - THCS Chu Văn An5.25 3.30 6.25

13 601144 BỒ NGUYỄN MINH KHUÊ 30/06/2013 601 - THCS Chu Văn An3.25 5.50

14 601163 ĐÀM HẢI LONG 01/01/2013 601 - THCS Chu Văn An 4.75

15 601171 TRỊNH HOÀNG LONG 02/01/2013 601 - THCS Chu Văn An4.25 3.5

16 601209 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 18/08/2013 601 - THCS Chu Văn An3.75 5.30 7

17 601219 VÕ PHÚC NGUYÊN 09/09/2013 601 - THCS Chu Văn An3.50 3.30 0.5

18 601228 NGUYỄN VŨ YẾN NHI 12/10/2013 601 - THCS Chu Văn An3.50

19 601245 LÊ HOÀNG PHÚC 27/04/2013 601 - THCS Chu Văn An4.25 6.5

20 601256 TRỊNH LÊ UYÊN PHƯƠNG 29/03/2013 601 - THCS Chu Văn An3.75 2.75

21 601271 VÕ TRỌNG QUYỀN 06/07/2013 601 - THCS Chu Văn An 7.40 5

22 601286 BÙI NGUYỄN HÀ THANH 09/04/2013 601 - THCS Chu Văn An 6.60 4

23 601288 CAO HIỀN THẢO 27/06/2013 601 - THCS Chu Văn An 2.25
24 601343 WEI HONG YE 20/11/2013 601 - THCS Chu Văn An 3.90 4.25
25 602001 ĐẶNG BÌNH AN 27/05/2013 602 - TH Lương Th 6.50 5
26 602004 QUÁCH KHIẾT AN 04/03/2013 602 - TH Lương Th 7.00 3.75
27 602010 CAO HẢI ANH 21/09/2013 602 - TH Lương Th 5.25 4.70 4.75
28 602017 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH 14/01/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 1.5
29 602024 PHAN NGỌC ANH 12/10/2013 602 - TH Lương Th 6.00 4.50 5
30 602032 HOÀNG NGỌC BÁCH 18/05/2013 602 - TH Lương Th 4.75 1.25
31 602041 HOÀNG THÁI BÌNH 08/07/2013 602 - TH Lương Th 4.50 3.70 6
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32 602043 LÝ HỒ BẢO CHÂU 10/01/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 3.50 3.75
33 602047 NGUYỄN HỒ BẢO CHI 03/06/2013 602 - TH Lương Th 5.50 3.80 5.75
34 602051 BÙI LÊ THỦY ĐẠI 20/01/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 4.50 1.75
35 602053 NGUYỄN THÀNH DANH 14/04/2013 602 - TH Lương Th 5.25 2.80 5.5
36 602059 NGUYỄN NGỌC GIA ĐỨC 29/05/2013 602 - TH Lương Th 4.50 7.70 3.5
37 602061 ĐẶNG QUANG DŨNG 05/05/2013 602 - TH Lương Th 6.00 2.25
38 602073 LÊ HÀ LAM GIANG 04/03/2013 602 - TH Lương Th 4.00
39 602075 PHAN NGUYỄN THANH HẢI 18/11/2013 602 - TH Lương Th 4.50 5.40 6.5
40 602078 HUỲNH LÊ KHẢ HÂN 02/05/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 4
41 602087 ĐẶNG ANH HÀO 02/06/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 4.60 1.5
42 602091 PHẠM NHƯ HUỆ 01/10/2013 602 - TH Lương Th 5.75 5.20 5
43 602094 NGUYỄN PHÚC GIA HƯNG 05/09/2013 602 - TH Lương Th 5.25 3.75
44 602096 NGUYỄN TRỌNG PHÚC HƯNG 17/09/2013 602 - TH Lương Th 5.50 3.70 6
45 602105 LÊ NGUYỄN TRỌNG KHANG 04/04/2013 602 - TH Lương Th 5.50 3.60 5.75
46 602113 LÊ ĐĂNG KHOA 31/03/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 2.75
47 602117 PHẠM NGUYỄN ĐỊNH KHƯƠNG 29/09/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 4.75
48 602118 NGUYỂN TRUNG KIÊN 27/01/2013 602 - TH Lương Th 4.50 6.25
49 602129 TRẦN THANH LÂM 04/11/2013 602 - TH Lương Th 3.75 2
50 602133 LÊ TRÚC LINH 26/01/2013 602 - TH Lương Th 5.50
51 602171 DƯƠNG TRUNG NGHĨA 27/10/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 4.10 4.75
52 602180 ĐINH NGUYỄN THANH NHÀN 11/09/2013 602 - TH Lương Th 7.00 5
53 602182 HUỲNH ĐOÀN TRỌNG NHÂN 05/07/2013 602 - TH Lương Th 5.00 4.25
54 602184 PHAN THIỆN NHÂN 01/02/2013 602 - TH Lương Th 2.25 7.30
55 602198 LÂM TẤN PHÁT 25/08/2013 602 - TH Lương Th 4.00
56 602200 TRẦN ĐẠI PHÁT 25/07/2013 602 - TH Lương Th 4.75 4
57 602212 NGUYỄN KIM PHÚC 22/05/2013 602 - TH Lương Th 5.25 5.5
58 602214 NGUYỄN THIÊN PHÚC 29/07/2013 602 - TH Lương Th 6.00 4.40 5
59 602245 LÊ ANH THƯ 08/10/2013 602 - TH Lương Th 5.00 5.00 0.75
60 602264 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 11/05/2013 602 - TH Lương Th 5.75 5.20 4.25
61 602284 PHẠM NGỌC YẾN VY 09/10/2013 602 - TH Lương Thế Vinh 2
62 603007 ĐẶNG THỊ BẢO AN 18/03/2013 603 - TH Dĩ An 3.90 3.5
63 603009 NGUYỄN GIÁO TRƯỜNG AN 15/03/2013 603 - TH Dĩ An 4.75
64 603035 TRẦN NGỌC TUẤN ANH 20/11/2013 603 - TH Dĩ An 6.60
65 603042 ĐỖ THÙY ANH 20/08/2013 603 - TH Dĩ An 5.50 5.75
66 603052 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 07/03/2013 603 - TH Dĩ An 4.25 4.10 6
67 603055 TRẦN LÂM ANH 01/06/2013 603 - TH Dĩ An 6.50 7.10 3.25
68 603060 LÊ NGỌC ÁNH 03/02/2013 603 - TH Dĩ An 5.50 6
69 603092 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 16/01/2013 603 - TH Dĩ An 3.25 3.50 5.25
70 603096 HOÀNG NGÔ MẠNH CƯỜNG 05/07/2013 603 - TH Dĩ An 3.50 6
71 603104 DƯƠNG MAI DUNG 04/02/2013 603 - TH Dĩ An 7.00 4.30
72 603105 NGUYỄN TẤN DŨNG 12/11/2013 603 - TH Dĩ An 5.00 8.00 4.25
73 603110 LÊ ANH DŨNG 02/01/2013 603 - TH Dĩ An 3.30 4.25
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74 603124 TRỊNH THẾ DUY 27/06/2013 603 - TH Dĩ An 3.75 6.25
75 603164 TRƯƠNG THANH HẰNG 09/04/2013 603 - TH Dĩ An 5.25
76 603168 NGUYỄN QUỐC HIẾU 30/10/2013 603 - TH Dĩ An 5.50 4.50 6.25
77 603169 NGUYỄN TRỌNG HOÀN 22/02/2013 603 - TH Dĩ An 4.75
78 603181 PHẠM QUANG HƯNG 11/07/2013 603 - TH Dĩ An 6.60
79 603190 VŨ PHẠM QUỲNH HƯƠNG 27/09/2013 603 - TH Dĩ An 5.00 5.90
80 603224 PHAN MINH KHANG 04/06/2013 603 - TH Dĩ An 5.75
81 603233 ĐƯỜNG XUÂN KHÁNH 14/06/2013 603 - TH Dĩ An 3.75
82 603264 LÊ TRẦN DIỄM KIM 16/06/2013 603 - TH Dĩ An 4.50 5.80 5.25
83 603270 NGUYỄN TUỆ LÂM 07/06/2013 603 - TH Dĩ An 4.50 5.80 6
84 603275 NGUYỄN KHÁNH LÂM 08/05/2013 603 - TH Dĩ An 5.25 5.50 2.75
85 603293 TRẦN LÊ GIA LINH 01/03/2013 603 - TH Dĩ An 4.5
86 603294 LÊ PHẠM DIỆU LINH 30/05/2013 603 - TH Dĩ An 3.25
87 603311 NGUYỄN NGỌC TUỆ MINH 13/12/2013 603 - TH Dĩ An 6.00 5.40 4.75
88 603315 LƯU KHÁNH MINH 07/01/2013 603 - TH Dĩ An 4.75 5.5
89 603333 BIỆN CÔNG THIÊN NAM 09/11/2013 603 - TH Dĩ An 6.75 4.50 2.5
90 603340 BÙI THỤY THANH NGÂN 15/09/2013 603 - TH Dĩ An 6.00 4.25
91 603350 NGUYỄN MINH NGHĨA 03/09/2013 603 - TH Dĩ An 3
92 603363 PHẠM ĐĂNG KHÔI NGUYÊN 10/05/2013 603 - TH Dĩ An 4.50 3.5
93 603368 ĐẶNG KHÔI NGUYÊN 19/10/2013 603 - TH Dĩ An 3.25 6.5
94 603370 NGUYỄN TRÚC NGUYÊN 08/03/2013 603 - TH Dĩ An 5.25 6.80
95 603371 NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH NGUYÊN 05/04/2013 603 - TH Dĩ An 5.25
96 603382 TRẦN PHAN THÀNH NHÂN 01/07/2013 603 - TH Dĩ An 3.75
97 603389 NGUYỄN TRẦN THẢO NHI 07/02/2013 603 - TH Dĩ An 7.00 6.70 4
98 603397 NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN 28/11/2013 603 - TH Dĩ An 4.50 6.90 5.25
99 603407 LÊ CHẤN PHONG 30/08/2013 603 - TH Dĩ An 4.25 3.75

100 603433 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 25/10/2013 603 - TH Dĩ An 5.50 6.00 4.75
101 603479 NGUYỄN NGÂN QUỲNH 04/01/2013 603 - TH Dĩ An 5.25 3.80 4.75
102 603492 NGUYỄN MỘC THÁI 31/07/2013 603 - TH Dĩ An 1.75
103 603530 TRƯƠNG THỊ MINH THƯ 05/06/2013 603 - TH Dĩ An 4.50 5.40 6.5
104 603536 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 21/06/2013 603 - TH Dĩ An 6.50 4.50 3.75
105 603542 BÙI BẢO THƯƠNG 30/10/2013 603 - TH Dĩ An 5.00
106 603554 NGUYỄN NGỌC ANH THY 24/06/2013 603 - TH Dĩ An 5.50 5.10 5.75
107 603577 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 27/04/2013 603 - TH Dĩ An 1
108 603603 TRẦN ANH TUẤN 10/10/2013 603 - TH Dĩ An 5.25 4.75
109 603605 LÊ THANH TÙNG 14/05/2013 603 - TH Dĩ An 5.5
110 603618 NGÔ THỊ BÍCH VÂN 25/01/2013 603 - TH Dĩ An 6.25 6
111 603619 NGUYỄN LÂM THẢO VÂN 11/01/2013 603 - TH Dĩ An 6.00 5.70 4.5
112 604016 HUỲNH LÊ NGỌC ANH 30/12/2013 604 - THCS Mỹ Phước 1.25
113 604025 NGUYỄN MAI ANH 20/03/2013 604 - THCS Mỹ Ph 6.25 5.50 3.25
114 604053 NGUYỄN BÌNH 16/01/2013 604 - THCS Mỹ Ph 2.75 8.10
115 604093 ĐẶNG HOÀNG KHÁNH HẠ 20/01/2013 604 - THCS Mỹ Ph 4.75 7.00 3
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116 604096 PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG HẢI 20/03/2013 604 - THCS Mỹ Ph 5.50 3.50 4.5
117 604097 NGÔ PHAN KIM HẠNH 14/11/2013 604 - THCS Mỹ Ph 4.75 4.10
118 604111 NGUYỄN THỊ GIA HÂN 25/07/2013 604 - THCS Mỹ Phước 3.30 3.25
119 604129 NGUYỄN QUANG HUY 04/05/2013 604 - THCS Mỹ Ph 4.50 4.10 5
120 604130 NGUYỄN UNG MINH HUY 13/06/2013 604 - THCS Mỹ Ph 5.50 4.50 4.25
121 604140 TRẦN KIM HƯƠNG 21/10/2013 604 - THCS Mỹ Ph 3.25 3.40 5.25
122 604149 NGUYỄN TUẤN KIỆT 20/12/2013 604 - THCS Mỹ Ph 5.75 3.5
123 604152 LƯU THIÊN KIM 03/07/2013 604 - THCS Mỹ Phước 3
124 604172 VÕ BẢO KHÁNH 03/07/2013 604 - THCS Mỹ Ph 5.25 6.50 2.75
125 604182 HOÀNG BẢO LÂM 30/06/2013 604 - THCS Mỹ Ph 2.25
126 604185 NGUYỄN NHẬT LỆ 10/10/2013 604 - THCS Mỹ Ph 6.00 4.60
127 604189 LƯƠNG NHẬT YẾN LINH 13/01/2013 604 - THCS Mỹ Ph 2.75 4.10
128 604203 NGUYỄN NGỌC TUỆ MẪN 08/11/2013 604 - THCS Mỹ Ph 4.75 6.30 3.25
129 604210 NGUYỄN TRÍ TUẤN MINH 06/04/2013 604 - THCS Mỹ Ph 2.50 6.30 5.25
130 604226 TRỊNH ĐÌNH BẢO NAM 21/03/2013 604 - THCS Mỹ Ph 4.00
131 604246 NGUYỄN KIM NGỌC 02/03/2013 604 - THCS Mỹ Ph 4.25 4.25
132 604358 HỒ THỊ ANH THƯ 07/05/2013 604 - THCS Mỹ Ph 5.25
133 604382 BỒ THANH TRUNG 04/12/2013 604 - THCS Mỹ Phước 3.25
134 604415 THÂN NGỌC NHƯ Ý 10/05/2013 604 - THCS Mỹ Ph 5.00
135 605010 PHẠM HOÀNG AN 05/02/2013 605 - THCS Nguyễn Trãi 3.5
136 605015 BÙI QUỲNH ANH 21/03/2013 605 - THCS Nguy 6.50 4.90 2
137 605032 TRỊNH KIM ANH 20/09/2013 605 - THCS Nguy 3.50 2.60 6.5
138 605055 ĐỖ MINH ĐĂNG 19/09/2013 605 - THCS Nguy 2.50 4.50 6.25
139 605088 HOÀNG TRUNG HẢI 15/10/2013 605 - THCS Nguyễn Trãi 4.60 5
140 605131 ĐINH HOÀNG THÙY LÂM 27/01/2013 605 - THCS Nguyễn Trãi 2.40 4.25
141 605154 MAI TRẦN BAN MAI 23/10/2013 605 - THCS Nguy 4.75 5
142 605164 LÊ HUỲNH THẢO MY 01/06/2013 605 - THCS Nguy 5.50 2.75
143 605243 HOÀNG NGUYỄN ĐAN QUỲNH 04/01/2013 605 - THCS Nguyễn Trãi 5
144 605250 BÙI ĐINH MINH TÂM 16/07/2013 605 - THCS Nguy 4.75 4
145 605265 TRẦN HIẾU THIÊN 09/07/2013 605 - THCS Nguy 2.50 4.75
146 605269 BÙI NGỌC ANH THƯ 19/06/2013 605 - THCS Nguy 6.50 3.5
147 605272 NGUYỄN MINH THƯ 16/12/2013 605 - THCS Nguy 5.50 3.30 5.5
148 605307 VĂN QUANG TRÍ 11/06/2013 605 - THCS Nguy 4.75
149 605335 ĐINH THANH VÂN 21/07/2013 605 - THCS Nguy 5.50 4.60


